ÔN TẬP VẬT LÍ 8 ( TIẾP THEO)

I. TRẮC NGHIỆM

Câu1: Điều nào sau đây khi nói về cơ năng? 

A. Cơ năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.

B. Cơ năng phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn.

C. Cơ năng của vật do vật chuyển động mà có gọi là động năng.   

D. Các câu A, B, C đều đúng.

Câu 2: Nếu chọn mặt đất làm mốc để tính thế năng thì trong các vật sau đây vật nào không có thế năng?

	A. Viên đạn đang bay.
	B. Lò so để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.       

	C. Lò so đang lăn trên mặt đất.
	D. Lò so bị ép đặt ngay trên mặt đất.


Câu 3: Trong các vật sau đây vật nào không có động năng?

	A. Hòn bi nằm yên trên mặt sàn.
	B. Hòn bi lăn trên sàn nhà.

	C. Máy bay đang bay.
	D. Viên đạn đang bay.   


Câu 4: Trong các vật sau vật nào không có thế năng (so với mặt đất )?
	A. Chiếc bàn đứng yên trên nền nhà .             
	B. Hòn bi lăn trên sàn nhà

	C. Một người đứng trên tầng ba của toà nhà.          
	D. Quả bóng đang bay trên cao .


Sử dụng dữ kiện: Một viên bi lăn từ đỉnh mặt phẳng nghiêng (hình vẽ) trả lời các câu 5 và 6.                                  

                  A                     

                                                       B

                                                C

Câu 5: Ở vị trí nào hòn bi có thế năng lớn nhất ?

A. Tại A                 B. Tại B                    C. Tại C                D. Tại một vị trí khác.

Câu 6: Ở vị trí nào hòn bi có động năng lớn nhất ? 

A. Tại A                 B. Tại B                    C. Tại C                D. Tại một vị trí khác.

Câu 7: Các nguyên tử, phân tử có thể nhìn thấy được bằng:

A. Kính lúp               B. Kính hiển vi             C. Mắt thường             D. Kính hiển vi hiện đại

Câu 8: Hệ thống ròng rọc như hình vẽ có thể cho ta lợi bao nhiêu lần về lực?

	A. Lợi 8 lần.

B. Lợi 4 lần.

C. Lợi 2 lần.

D. Lợi 3 lần.
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Câu 9: Các trường hợp nào sau đây vật có thế năng?

	A. Xe ô tô đang đỗ bên đường
	B. Trái bóng đang lăn trên sân.

	C. Hạt mưa đang rơi xuống.
	D. Em bé đang đọc sách.


Câu 10: Một lực sĩ nâng quả tạ có 200N lên cao 2m thì công của lực nâng của lực sĩ là bao nhiêu?

	A. 200 J                                  
	B. 100 J                            
	C. 0,01 J                               
	D. 400 J


Câu 11: Một vật được gọi là có cơ năng khi:

	A. Trọng lượng của vật rất lớn.  
	B. Khối lượng của vật rất lớn.

	C. Vật có khả năng thực hiện công cơ học.                 
	D. Vật có kích thước rất lớn.


Câu 12: Động năng của vật phụ thuộc vào yếu tố:

	A.  Khối lượng của vật
	B.  Vận tốc của vật

	C. Khối lượng và chất làm vật
	D.  Khối lượng và vận tốc của vật.


Câu 13: Đơn vị của công suất là:

	A. J (Jun)
	B. J.s (Jun nhân giây)
	C. J/s (Jun trên giây)
	D. N (Newton)


II. TỰ LUẬN

Câu 1: Máy A thực hiện một công 240kJ trong 2 phút, máy B thực hiện được một công 60kJ trong 30 giây. So sánh công suất của hai máy đó.
Câu 2: Một người kéo một vật từ giếng sâu 8 m lên đều trong 1/3 h. Người ấy phải dùng một lực 

F = 180N. Tính công và công suất của người kéo ?
Câu 3: Một tòa nhà cao 10 tầng, mỗi tầng cao 3,6m, có một thang máy chở tối đa được 20 người, mỗi người có khối lượng trung bình 60kg. Mỗi chuyến lên tầng 10, nếu không dừng lại ở các tầng khác thì mất 1 phút. Công suất tối thiểu của động cơ thang máy phải là bao nhiêu?
Câu 4: Một công nhân dùng ròng rọc cố định để mang gạch lên tầng trên. Biết người công nhân phải dùng lực kéo là 2500N mới đem được bao gạch lên cao 6m trong thời gian 30 giây. Tính:

a. Công của lực kéo người công nhân đó?

b. Công suất của người công nhân đó?

Câu 5: Đưa một vật có trọng lượng P= 500N từ mặt đất lên độ cao 50cm.                            

a. Tính công đưa vật lên theo phương thẳng đứng?                                                                                      b. Dùng ván nghiêng dài 2m để đưa vật lên thì cần lực kéo nhỏ nhất bằng bao nhiêu? Bỏ qua ma sát giữa vật và ván nghiêng.                                                                                                                                

c. Dùng tấm ván khác cũng có độ dài 2m. Nhưng do có ma sát nên lực kéo vật bằng ván nghiêng này là 150N. Hãy tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng và độ lớn của lực ma sát?          

